
KTC TH TA
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [10]x2+[7]
1 14 Phan Ngọc Mai 27/06/1986 P.TC-HC 79,0 50,0 90,0 89,00 257,00
2 20 Nguyễn Thị Hồng Phượng 29/06/1993 P.TC-HC 90,0 73,0 Miễn 83,00 256,00
3 03 Nguyễn Quang Bình 07/09/1991 P.TC-HC 70,0 97,0 Miễn 80,00 230,00
4 24 Vũ Thiên Trinh 23/03/1993 P.TC-HC 73,0 97,0 92,0 77,00 227,00
5 05 Nguyễn Thị Huỳnh Cúc 12/10/1993 P.TC-HC 65,0 70,0 66,0 75,00 215,00
6 15 Lê Thị Xuân Mai 23/03/1991 P.TC-HC 65,0 63,0 67,0 72,00 209,00
7 19 Châu Hồng Phúc 02/09/1993 P.TC-HC 62,0 57,0 69,0 73,40 208,80
8 07 Nguyễn Lâm Giang 07/01/1989 P.TC-HC 83,0 87,0 89,0 62,60 208,20
9 01 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/03/1994 P.TC-HC 72,0 60,0 87,0 67,00 206,00
10 16 Trần Kim Ngân 16/06/1989 P.TC-HC 52,0 67,0 Miễn 71,00 194,00
11 08 Nguyễn Nhất Hồng 13/09/1986 P.TC-HC 60,0 63,0 88,0 65,00 190,00
12 25 Lê Minh Trường 10/02/1992 P.TC-HC 50,0 53,0 71,0 67,00 184,00
13 12 Phạm Văn Kiệt 28/09/1991 P.TC-HC 50,0 50,0 50,0 59,00 168,00
14 13 Trịnh Tố Loan 06/02/1992 P.TC-HC 53,0 57,0 Miễn 55,00 163,00
15 04 Trần Linh Chi 18/04/1990 P.TC-HC 50,0 60,0 94,0 51,00 152,00
16 35 Đặng Thị Mỹ Ngân 23/12/1984 V.ĐTSĐH 70,0 53,0 Miễn 90,60 251,20
17 45 Trần Thị Ánh Tuyết 21/06/1992 V.ĐTSĐH 50,0 50,0 67,0 84,20 218,40
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18 33 Nguyễn Quốc Luân 25/08/1983 V.ĐTSĐH 66,0 53,0 Miễn 73,60 213,20
19 30 Trần Thị Hằng 23/10/1991 V.ĐTSĐH 77,5 53,0 Miễn 66,40 210,30
20 28 Bùi Nguyễn Khuê Anh 17/11/1991 V.ĐTSĐH 75,0 90,0 Miễn 65,40 205,80
21 38 Đoàn Thị Phương 05/07/1987 V.ĐTSĐH 83,0 70,0 Miễn 61,20 205,40
22 44 Nguyễn Minh Trí 31/03/1994 V.ĐTSĐH 65,0 77,0 Miễn 68,60 202,20
23 36 Võ Thị Thanh Nhàn 05/08/1989 V.ĐTSĐH 60,0 80,0 80,0 69,60 199,20
24 32 Lê Thị Huyền 30/03/1990 V.ĐTSĐH 55,0 53,0 56,0 70,20 195,40
25 47 Nguyễn Xuân Xanh 21/07/1991 V.ĐTSĐH 50,0 67,0 74,0 68,60 187,20
26 43 Mai Đăng Tiến 04/11/1988 V.ĐTSĐH 65,0 90,0 Miễn 56,60 178,20
27 40 Nguyễn Châu Ngọc Thảo 14/04/1983 V.ĐTSĐH 53,0 57,0 Miễn 58,40 169,80
28 42 Thân Huỳnh Kim Thủy 11/03/1988 V.ĐTSĐH 55,0 50,0 Miễn 54,20 163,40
29 48 Trần Phú Thuận 17/03/1983 P.CSVC 50,0 67,0 66,0 47,33 144,66
30 49 Thái Thị Kim Anh 16/02/1982 Trạm Y tế Miễn Miễn Miễn 85,00 170,00
31 55 Nguyễn Thị Thương Nhớ 20/02/1994 VP.ĐTN-HSV 55,0 53,0 Miễn 89,67 234,34
32 52 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1991 VP.ĐTN-HSV 65,0 67,0 70,0 80,50 226,00
33 51 Nguyễn Thị Lan Anh 29/04/1991 VP.ĐTN-HSV 65,0 73,0 71,0 71,00 207,00
34 54 Nguyễn Thị Hồng Loan 15/01/1992 VP.ĐTN-HSV 70,0 83,0 Miễn 67,83 205,66
35 59 Phạm Quốc Trọng 13/11/1992 VP.ĐTN-HSV 60,0 73,0 55,0 43,33 146,66
36 69 Nguyễn Thị Ngọc Yên 01/08/1994 K.NNKT 75,0 93,0 Miễn 95,00 265,00
37 66 Nguyễn Huỳnh Song Tâm 31/08/1991 K.NNKT 50,0 60,0 Miễn 88,40 226,80
38 64 Nguyễn Trà My 31/12/1989 K.NNKT 65,0 67,0 Miễn 76,60 218,20
39 67 Lê Nguyên Ngọc Thảo 03/01/1993 K.NNKT 52,0 50,0 Miễn 56,00 164,00


